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Lưu ý: Sinh viên kiểm tra nếu đã nộp chứng chỉ nhưng chưa có tên trong danh sách này, 

liên hệ cô Ánh Vân (email ttavan@ctu.edu.vn) đến hết ngày 05.4.2024. 

  CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 6 BẬC   

TT MSSV Họ và tên  MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 b2015318 

Nguyễn Thị Hải 

Nghi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

2 b2015339 Lê Thanh Thúy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

3 b2015324 

Nguyễn Lê Quỳnh 

Như CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

4 b2015307 

Phạm Thị Ngọc 

Huỳnh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

5 B2006151 

Nguyễn Vĩnh 

Thuyên CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

6 b1909640 Đỗ Thị Thủy Tuyền CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

7 B1906160 

Vương Lê Phượng 

Trân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

8 B2011923 

Dương Đình Trọng 

Tín CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

11 B2006137 Lý Kim Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

13 b2015329 Vương Vĩnh Phước CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

14 b2009047 Quách Sung Hỷ CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

15 b1902348 

Nguyễn Thị Khánh 

Hằng CC004 Bậc 4 - Anh văn ĐH Nam Cần Thơ 

16 b2200756 Võ Đình An CC004 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

17 B2009259 Trương Minh Phúc CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

18 b2009246 Nguyễn Văn Khánh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

19 b2200817 Lê Thị Quế Trân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

20 b2200767 Phạm Thị Kim Huệ CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

21 b2200782 Diệp Thị Mai CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

22 b2203307 Tạ Thanh Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 



23 b2015239 Đoàn Thị Yến Linh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

24 b2015156 

Nguyễn Thị Thu 

Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

25 b2015141 

Tăng Thị Huỳnh 

Chân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

26 b2112462 Tiêu Gia Trân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

27 b2015219 Châu Phước Dư CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

28 b2112261 Nguyễn Bích Tuyền CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

29 b2112247 Trần Gia Yến Nhi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

30 b2112249 Nguyễn Mỹ Như CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

31 b2101433 

Lương Hoàng 

Thịnh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

32 b2101407 Phương Duy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

33 b2108381 

Nguyễn T. Phương 

Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

34 b2101429 Lâm Ngọc Phi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

35 b1906157 Phạm Minh Tiến CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

36 b1906120 Huỳnh Trung Hiếu CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

37 b1906125 Nguyễn Hoa Lâm CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

39 b2000164 

Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

40 b1906126 

Ngô Nguyễn Thùy 

Linh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

41 b1801404 

Huỳnh Thị Thảo 

Xương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

42 b2206167 Bùi Bích Trâm CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

43 b1903314 Lê Hải Yến CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

44 b2000015 Lê Hồng Ảnh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

45 b1903305 Bùi Văn Toàn CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

46 b2015297 

Đoàn Nguyễn Thế 

Đông CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

47 b1911436 

Lê Nguyễn Khánh 

Vy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

48 b2015451 Huỳnh Kim Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

49 b1901747 

Thạch Thị Hồng 

Cẩm CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

50 B2011894 Trần Khánh Lam CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

51 B1902317 Cao Thị Mai Trinh CC004 Bậc 3 - Anh văn Nam Cần Thơ 

52 B2011908 Ngô Kim Yến Nhi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 



53 B2011827 

Nguyễn Ngọc Dân 

An CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

54 B2011899 Võ Ngọc Mỹ CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

55 B2011926 Nguyễn Minh Tú CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

56 B2011848 Chiêm Kim Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

57 B2011898 

Nguyễn Thị Tuyết 

My CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

58 b2200989 Lý Minh Châu CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

59 b2201004 Nguyễn Phước Lộc CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

60 b2201000 Nguyễn Minh Khôi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

61 b2200997 

Nguyễn Trần Mỹ 

Huyền CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

62 b2010085 Lê Thị Thùy Trang CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

63 b2015271 Trần Trung Tính CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

64 b1911118 Phạm Hữu Phú CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

65 b2201935 

Nguyễn Thị Thu 

Hồng CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

66 b2201940 Cao Dĩ Khang CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

67 b2201945 Huỳnh Thị Mỹ Linh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

68 b2201939 

Nguyễn Thị Thu 

Hương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

69 b2201966 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

70 b2206252 Lê Tường Vy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

71 b2206231 Nguyễn Thế Lực CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

72 b2015340 Phan Minh Thư CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

73 b2105881 Lê Tô Tuấn CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

74 b2306912 Lê Thanh Nhã CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

75 b2112315 Trần Minh Vĩ CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

76 b2105901 Trần Ái Nhi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

77 b2108388 Ngụy Lắm Nhân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

78 b2101418 Mai Thị Kim Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

79 b2109883 

Nguyễn Thùy 

Dương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

80 b2109887 Đặng Thị Diệu Hiền CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

81 b2109918 Lê Thị Thảo CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

82 b2109877 Nguyễn Thuy Ân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

83 b2109934 Lê Thế Vinh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 



84 b2109911 

Nguyễn Thị Trúc 

Phương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

85 b2008877 

Nguyễn Thị Ngọc 

My CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

86 b2001325 Vũ Thị Quỳnh Hà CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

87 b2008890 

Nguyễn Phương 

Quỳnh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

88 b2000162 Võ Ngọc Diễm CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐH Nam Cần Thơ 

89 b2108287 Tạ Như Huỳnh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

90 b2108313 Hà Thị Tường Vi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

91 b2108311 

Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

92 b2108295 Huỳnh Ngọc Nghi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

93 b2108291 Đinh Thị Trúc Mi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

94 b2101348 Lê Diệu Ái CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

95 b2112216 

Bùi Thị Kim 

Phương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

96 b2112219 Đinh Thị Ngọc Thi CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

97 b2112206 Mai Thị Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

98 b2105863 Lâm Mỹ Trang CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

99 b2015209 Võ Thúy Vy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

100 b1900266 Võ Thị Mộng Cầm CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

101 b2011902 

Thái Ngọc Kim 

Ngân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

102 b2011913 Mai Phương CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

103 b2011912 

Nguyễn Thị Ngọc 

Như CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

104 b2201306 

Trần Nguyễn Nhật 

Huy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

105 b2201349 Trịnh Ngọc Trinh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

106 b2201326 Đoàn Thanh Nhập CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

107 b2201314 Thiều Phương Linh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

108 b2008930 

Võ Thị Tuyết 

Nhung CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

109 b1901961 

Thạch Phan Ngọc 

Trang CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

110 b2000036 

Đường Thị Thanh 

Xuân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐH Nam Cần Thơ 

111 b2200830 

Nguyễn Thị Nhật 

Anh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 



112 b2200889 

Phạm Thị Thùy 

Trang CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

113 b2010125 Đỗ Nhựt Tiến CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

114 b2015195 Trần Hạnh Nguyên CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

115 b2303609 

Nguyễn Thị Kim 

Diệu CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

116 b1906142 Nguyễn Khả Như CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

117 b1906168 Trần Ngọc yến Vy CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

118 b2011881 Trần Phương Anh CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

119 b1909607 Phan Yến Ngọc CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

120 B1911269 Lâm Thị Tú Trân CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

121  B2005416 

 Phạm Thành Sơn 

Tây CC004 Bậc 3 - Anh văn ĐHCT 

  CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH Bậc 4   

TT MSSV Họ và tên SV MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 b2105907 Phan Thị Mỹ Phượng CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

2 b2103339 Lâm Tú Nhi CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

3 c2100093 Trịnh Thùy Trang CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

4 b1901804 
Nguyễn Đặng Trúc 

Quỳnh CC007 Bậc 4 - Anh văn ĐHCT 

           

           

   CHỨNG CHỈ TOEIC     

TT MSSV Họ và tên SV MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 b2015263 Trương Hồ Thanh Thảo CC009 TOEIC 535 IIG Vietnam 

2 b2011867 Lê Kim Thuận CC010 TOEIC 510 IIG Vietnam 

3 b2006132 Đổ Thị Diểm Kiều CC009 TOEIC 585 IIG Vietnam 

4 b2015342 Lê Mai Thy CC009 TOEIC 520 IIG Vietnam 

5 b2015338 Nguyễn Thị Anh Thi CC009 TOEIC 680 IIG Vietnam 

6 B1909645 Lâm Thị Mỹ Xuyên CC009 TOEIC 695 IIG Vietnam 

7 b2015342 Lê Mai Thy CC009 TOEIC 520 IIG Vietnam 

8 b2008794 Đặng Quỳnh Chi CC009 TOEIC480 IIG Vietnam 

9 b1910965 Huỳnh Như Ý CC009 TOEIC 560 IIG Vietnam 

10 b2015295 Nguyễn Nhứt Đẳng CC009 TOEIC465 IIG Vietnam 

11 b2015338 Nguyễn Thị Anh Thi CC009 TOEIC 680 IIG Vietnam 

12 b2006132 Đổ Thị Diểm Kiều CC009 TOEIC 585 IIG Vietnam 

13 b1911688 Phạm Thúy Ngân CC009 TOEIC 650 IIG Vietnam 



14 b1911743 Phan Thị Kiều Tiên CC009 TOEIC 610 IIG Vietnam 

15 b2011882 Huỳnh Minh Châu CC009 TOEIC680 IIG Vietnam 

16 b1910935 
Huỳnh Thị Tuyết 

Nhung CC009 TOEIC460 IIG Vietnam 

17 b2015220 
Lương Thị Thùy 

Dương CC009 TOEIC580 IIG Vietnam 

18 b2112462 Tiêu Gia Trân CC009 TOEIC805 IIG Vietnam 

19 b1810000 Phạm Ngọc Khánh CC009 TOEIC450 IIG Vietnam 

20 b2112244 Huỳnh Thị Bảo Ngọc CC009 TOEIC 490 IIG Vietnam 

21 b2105882 
Nguyễn Thị Ngọc 

Vạn CC009 TOEIC470 IIG Vietnam 

22 b2009291 Phạm Đông Hào CC009 TOEIC535 IIG Vietnam 

23 b1900262 Cao Thị Mỹ Duyên CC009 TOEIC460 IIG Vietnam 

24 b1909565 Trần Thượng Tuấn CC009 TOEIC495 IIG Vietnam 

25 b1909558 Lưu Anh Tiến CC009 TOEIC690 IIG Vietnam 

26 b1911319 Nguyễn Gia Nghi CC009 TOEIC 515 IIG Vietnam 

28 b1911607 Huỳnh Vân Anh CC009 TOEIC 635 IIG Vietnam 

29 b1906230 Thái Thảo Vy CC009 TOEIC 465 IIG Vietnam 

30 b2000156 Lê Phan Trúc Anh CC009 TOEIC 455 IIG Vietnam 

31 b2006092 Trần Thị Mỹ Duyên CC009 TOEIC 455 IIG Vietnam 

32 b2008884 
Trịnh Lê Hồng 

Nhung CC009 TOEIC 470 IIG Vietnam 

33 b1909505 Lý Tuấn Cường CC009 TOEIC480 IIG Vietnam 

34 b1909577 Trần Hoàng Y Bình CC009 TOEIC460 IIG Vietnam 

35 b1901664 Nguyễn Ca Dao CC009 TOEIC 515 IIG Vietnam 

36 B2015410 Bùi Thị Ngọc Ngân CC009 TOEIC 560 IIG Vietnam 

37 b2010078 Trần Thanh Phát CC009 TOEIC495 IIG Vietnam 

38 b2010086 Đỗ Thị Bé Trâm CC009 TOEIC495 IIG Vietnam 

39 b2201998 Lưu Hoàng Yến CC009 TOEI620 IIG Vietnam 

40 b2015428 Đỗ Thị Ngọc Trân CC009 TOEIC 510 IIG Vietnam 

41 b2015382 Nguyễn Quốc Thành CC009 TOEIC 465 IIG Vietnam 

42 b2015917 
Trần Thị Thanh 

Tuyền CC009 TOEIC 505 IIG Vietnam 

43 b2105914 Lê Thị Cẩm Thu CC009 TOEIC 650 IIG Vietnam 

44 b2105908 Lê Nhựt Quan CC009 TOEIC595 IIG Vietnam 

45 b1909499 Võ Kim Anh CC009 TOEIC450 IIG Vietnam 

46 b2009330 Võ Quang Trung CC009 TOEIC 515 IIG Vietnam 

47 b2009321 Cao Minh Thư CC009 TOEIC510 IIG Vietnam 



48 b2015387 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang CC009 TOEIC470 IIG Vietnam 

49 b2101356 Lương Quốc Minh CC009 TOEIC690 IIG Vietnam 

50 b2112201 Trang Kim Khoa CC009 TOEIC660 IIG Vietnam 

51 b2015170 
Nguyễn Thị Kiều 

Tiên CC009 TOEIC495 IIG Vietnam 

52 b2112291 Vương Huỳnh Như CC009 TOEIC775 IIG Vietnam 

53 b2112302 Đỗ Thị Thu Thủy CC009 TOEIC660 IIG Vietnam 

54 b2011863 Huỳnh Na Sa CC009 TOEIC 595 IIG Vietnam 

55 b2015417 Trần Thị Diễm Phúc CC009 TOEIC 470 IIG Vietnam 

56 b1909574 Võ Ngọc Trinh Anh CC009 TOEIC 540 IIG Vietnam 

       

       

            

    

CHỨNG CHỈ 

IELTS       

TT MSSV Họ và tên SV MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 b2015288 Trương Thị Thu Cúc CC018 IELTS 4.5 IIG Vietnam 

2 B2300983 

Võ Ngô Thanh 

Xuân CC018 IELTS 6.0 
IIG Vietnam 

3 b2015288 Trương Thị Thu Cúc CC018 IELTS 4.5 IIG Vietnam 

4 b1911613 Tiêu Quỳnh Anh CC018 IELTS 6.0 IIG Vietnam 

5 B2009306 Lưu Kim Ngân CC018 IELTS 4.5 IIG Vietnam 

    

HỌC PHẦN 

FL001H       

TT MSSV Họ và tên SV MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 B1911698 Lê Yến Nhi CC007 Bậc 4 ĐHCT 

2 b1911697 Lê Nguyễn Yến Nhi CC009 TOEIC630 IIG Vietnam 

3 b1911723 Phạm Duy Tân CC009 TOEIC770 IIG Vietnam 

4 b1911653 Huỳnh Như Khánh CC009 TOEIC835 IIG Vietnam 

5 b1911698 Lê Yến Nhi CC007 Bậc 4 ĐHCT 

6 b1911628 Nguyễn Gia Bảo Duy CC007 Bậc 4 ĐHCT 

7 b1911686 
Nguyễn Hoàng 

Phương Ngân CC009 TOEIC 630 IIG Vietnam 

8 B2006290 Trần Ngọc Hân CC009 TOEIC 720 IIG Vietnam 

9 b2015511 Nguyễn Trường An CC009 TOEIC 700 IIG Vietnam 

10 b2008812 Vũ Hải Phượng CC009 TOEIC705 IIG Vietnam 

11 b2006430 Ngô Hoàng Uyên CC009 TOEIC 965 IIG Vietnam 

12 b2006375 Nguyễn Hải Tiến CC007 Bậc 4 ĐH Ngân hàng TPHCM 

https://iigvietnam.com/thong-bao-cap-nhat-mau-chung-chi-toeic/
https://iigvietnam.com/thong-bao-cap-nhat-mau-chung-chi-toeic/
https://iigvietnam.com/thong-bao-cap-nhat-mau-chung-chi-toeic/
https://iigvietnam.com/thong-bao-cap-nhat-mau-chung-chi-toeic/
https://iigvietnam.com/thong-bao-cap-nhat-mau-chung-chi-toeic/


13 b1901799 Nguyễn Hữu Phúc CC007 Bậc 4 ĐH Ngân hàng TPHCM 

14 b2006404 Nguyễn Nhiều Lộc CC007 Bậc 4 ĐHCT 

15 b2006413 Phạm Hà Minh Nhật CC007 Bậc 4 ĐHCT 

16 b1707760 Lê Tất Nhiên CC009 TOEIC 960 IIG Vietnam 

17 b1911761 Bùi Hoàng Lan Vi CC007 Bậc 4 ĐHCT 

  CHỨNG CHỈ TIN HỌC    

TT MSSV Họ và tên SV MSHP Chứng chỉ Nơi cấp 

1 b1909607 Phan Yến Ngọc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

2 b2015318 Nguyễn Thị Hải Nghi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

3 b2015288 Trương Thị Thu Cúc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

4 b2006132 Đổ Thị Diểm Kiều CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

5 b2015307 
Phạm Thị Ngọc 

Huỳnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

6 B1911747 
Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

7 B2112337 
Nguyễn Trần Trọng 

Nghĩa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

8 B1902417 Bùi Thị Tố Trinh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

9 b1909640 Đỗ Thị Thủy Tuyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

10 B2006137 Lý Kim Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

11 b1911761 Bùi Hoàng Lan Vi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

12 b2015329 Vương Vĩnh Phước CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

14 b1911688 Phạm Thúy Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

15 b1902418 
Dương Thị Mẫn 

Trinh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

16 b1911667 Nguyễn Ái Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

17 b1911653 Huỳnh Như Khánh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

18 b1911723 Phạm Duy Tân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

19 b2200787 Nguyễn Ngọc Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

20 b2200769 Lê Xuân Huy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

21 b2009236 Nguyễn Duy Đăng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

22 b2009259 Trương Minh Phúc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

23 b2009246 Nguyễn Văn Khánh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

24 b2200785 Đặng Thị Trúc My CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

25 b2200775 Lê Ngọc Hoàng Kim CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

26 b2203325 
Nguyễn Thị Phượng 

Trân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

27 b2203307 Tạ Thanh Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



28 b2203320 Tăng Phương Thảo CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

29 b2203318 Trần Thị Hồng Quyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

30 b2105993 Võ Thị Ngọc Yến CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

31 b2112374 Lâm Ngọc Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

32 b2105882 
Nguyễn Thị Ngọc 

Vạn CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

33 b2112247 Trần Gia Yến Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

34 b2112244 Huỳnh Thị Bảo Ngọc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

35 B1910283 Nguyễn Đăng Quang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

37 b1900262 Cao Thị Mỹ Duyên CC014 

Chứng nhận hoàn 
thành khóa học 
Ứng dụng CNTT - 
Cơ bản ĐHCT 

38 B1911738 Trần Hoàng Anh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

39 b1909565 Trần Thượng Tuấn CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

40 b2206167 Bùi Bích Trâm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

41 b2206137 Lê Mai Thúy Diễm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

42 b2206165 Hứa Văn Tính CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

43 b2206136 
Huỳnh Thị Ngọc 

Chăm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

44 b2206138 
Huỳnh Trần Kim 

Duyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

45 b2000015 Lê Hồng Ảnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

46 B2105929 Danh Thị Thùy Dung CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

47 b1903295 
Trần Thị Phương 

Oanh CC014 CC UD CNTT ĐHCT 

48 b2015184 Nguyễn Tuấn Huy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

49 b1911607 Huỳnh Vân Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

50 b2015206 Trần Đức Toàn CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

51 b2015297 
Đoàn Nguyễn Thế 

Đông CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

52 b2300996 
Trần Nguyễn Khánh 

Duy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

53 b2301049 Mã Tú Vân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

54 b2301001 Du Bội Gia CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

55 c2300176 
Trần Nguyễn Thanh 

Tùng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

56 b2301023 Lê Cẩm Nhiên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

57 b2301055 
Nguyễn Thị Tường 

Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

58 b2301003 Lưu Ngọc Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



59 b2306325 Lai Hoàng Ngọc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

60 b2306349 
Nguyễn Ngọc Kiều 

Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

61 b2306329 Nguyễn Huỳnh Như CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

62 b2306343 Triệu Lê Minh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

63 b2306356 
Đặng Thị Thanh 

Tuyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

64 b2306360 Nguyễn Thị Mỹ Xuân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

65 b2306336 
Trương Nguyễn 

Phương Quỳnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

66 b2306333 Lê Long Tâm Quyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

67 b2015451 Huỳnh Kim Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

68 b1911686 
Nguyễn Hoàng 

Phương Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

69 b2307133 Đặng Quốc Khánh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

70 b2307125 Hồ Nhựt Đan CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

71 b2307154 Trần Thị Anh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

72 b2307138 Lê Triệu Minh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

73 B2006189 Lâm Thị Thu Diệu CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

74 B2011908 Ngô Kim Yến Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

75 b2201020 Đổ Thị Kim Thoa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

76 b2201004 Nguyễn Phước Lộc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

77 b2200989 Lý Minh Châu CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

78 b2201008 Nguyễn Huỳnh Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

79 b2200997 
Nguyễn Trần Mỹ 

Huyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

80 b2201033 Nguyễn Thanh Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

81 b2201030 Đặng Mỹ Tuyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

82 b2201022 Trần Diễm Thùy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

83 b2201015 Trần Thị Hằng Ni CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

84 b2011894 Trần Khánh Lam CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

85 b1902319 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

86 b2301497 
Hồ Nguyễn Huỳnh 

Như CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

87 b2001628 
Nguyễn Ngọc Thùy 

Dương CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

88 b2000156 Lê Phan Trúc Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

89 b2010054 Ngô Minh Cương CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



90 b2010086 Đỗ Thị Bé Trâm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

91 b2206252 Lê Tường Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

92 b2206231 Nguyễn Thế Lực CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

93 b1911118 Phạm Hữu Phú CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

94 b2015271 Trần Trung Tính CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

95 b2206225 Nguyễn Ngọc Hà CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

96 b2206223 Nguyễn Thế Đông CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

97 b2201966 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

98 b2201983 Võ Quan Bảo Trâm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

99 b2201943 Nguyễn Ngọc Lan CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

100 b2201940 Cao Dĩ Khang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

101 b2015340 Phan Minh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

102 b2006415 
Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

103 b2015559 
Trần Trọng Nhật 

Minh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

104 b2015408 
Nguyễn Trần Thanh 

Mai CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

105 b2015599 Trịnh Minh Quân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

106 b2015520 Lê Nguyễn Phi Hùng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

107 b2006283 Phan Quang Ân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

108 b2013229 Trần Minh Hiếu CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

109 b2006328 Trịnh Quốc Vinh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

110 b2006394 
Lữ Nguyễn Thành 

Hiếu CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

111 b2015582 
Nguyễn Ngọc Minh 

Dũng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

112 b2006358 Nguyễn Thảo Ngọc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

113 b2015521 Hồ Nguyễn Khoa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

114 b2006408 Tạ Hồng Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

115 b2006290 Trần Ngọc Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

116 b2015575 Nguyễn Quốc Việt CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

117 b2006296 
Lê Thanh Thiên 

Hương CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

118 b2006304 Phan Bùi Gia Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

119 b2015546 Lưu Hồng Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

120 b2015608 Dương Thị Thảo Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

121 b2015563 Nguyễn Trọng Nhân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

122 b2006352 Nguyễn Mỹ Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



123 b2015537 Bùi Ngọc Thy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

124 b2006340 Huỳnh Ngọc Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

125 b2013857 Võ Nguyễn Minh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

126 b2006426 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

127 b2006430 Ngô Hoàng Uyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

128 b2006368 
Lương Võ Hoàng 

Quyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

129 b2015529 Bùi Thiện Nhân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

130 b2015533 Trịnh Tố Quyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

131 b2006284 Châu Hữu Bằng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

132 b2015604 
Huỳnh Văn Trung 

Tín CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

133 b2006386 Phạm Lan Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

134 b1901799 Nguyễn Hữu Phúc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

136 b2015555 
Nguyễn Đoàn Anh 

Khoa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

137 b2015428 Đỗ Thị Ngọc Trân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

138 b2006321 Phạm Thị Kim Thoa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

139 b2206215 Huỳnh Tuấn Vĩ CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

140 b2112229 Hoàng Ngọc Bích CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

141 b2015382 Nguyễn Quốc Thành CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

142 b2301227 Hồ Thị Kim Thoa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

143 b2112313 Trần Thị Bích Tuyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

144 b2112300 Trần Phương Thảo CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

145 b2105917 Trần Thị Tiên Tiên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

146 b2112268 Huỳnh Mỹ Chi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

147 b2105907 Phan Thị Mỹ Phượng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

148 b2001325 Vũ Thị Quỳnh Hà CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

149 b2008890 
Nguyễn Phương 

Quỳnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

150 b2109914 
Nguyễn Hồ Huỳnh 

Thanh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

151 b2101418 Mai Thị Kim Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

152 b2109900 Trần Kim Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

153 b2103340 Lê Thị Huỳnh Như CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

154 b2109920 Mai Huỳnh Thương CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

155 b2109902 Dương Hồng Ngọc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

156 b2103311 Khương Ngọc Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



157 b2103350 
Nguyễn Võ Tường 

Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

158 b2109916 Ngô Minh Thành CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

159 b2109885 Đỗ Hoàng Thơ Giang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

160 b2300988 Huỳnh Thị Lan Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

161 b2206196 
Nguyễn Đinh Yến 

Nhi CC014 

Chứng nhận UD 

CNTT cơ bản ĐHCT 

162 b2015387 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

163 b2108290 Nguyễn Thanh Lài CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

164 b2108308 
Nguyễn Hoàng 

Phương Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

165 b2108287 Tạ Như Huỳnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

166 b2000162 Võ Ngọc Diễm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

167 b2302179 Đoàn Hữu Phúc CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

168 b2015301 Trần Công Hậu CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

169 b2000153 Nguyễn Khã Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

170 b2000154 Trần Minh Nhựt CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

171 b2015150 Lê Như Huỳnh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

172 b2015209 Võ Thúy Vy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

173 b2200868 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

174 b2200893 
Nguyễn Thị Tường 

Vi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

175 b2206142 Phan Thanh Huyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

176 b2206144 Đặng Yến Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

177 b2112302 Đỗ Thị Thu Thủy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

178 b2206170 Văng Thị Cẩm Tú CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

179 b2206153 Lê Thị Cẩm Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

180 b2206154 Nguyễn Yến Nhi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

181 b2112291 Vương Huỳnh Như CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

182 b2201349 Trịnh Ngọc Trinh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

183 b2201314 Thiều Phương Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

184 b2201242 Lâm Thị Tuyết Lan CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

185 b2301308 Tiết Vịnh Nghi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

186 b2301290 Trần Thị Châu Đoan CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

187 b2301284 
Nguyễn Trần Phúc 

An CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

188 b2307278 Lê Hoàn Mỹ Phương CC013 CC UD CNTT ĐHCT 



189 b2307285 Mai Hoàng Bảo Trâm CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

190 b2307271 
Bùi Nguyễn Nhật 

Nguyên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

191 b2307253 
Nhan Hoàng Ngọc 

Diệp CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

192 b2307241 
Vũ Hoàng Minh 

Thắng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

193 b2307218 Nguyễn Hưng CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

194 b2307214 Lê Nhựt Hào CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

195 b2307219 Lê Kim Khánh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

196 b2307221 Huỳnh Ngọc Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

197 b2307258 
Nguyễn Thị Khánh 

Hòa CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

198 b2307256 
Huỳnh Trần Hoàng 

Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

199 b1810669 
Ngô Phạm Phương 

Chi CC013 MOS 3 kỹ năng Microsoft 

200 b1901961 
Thạch Phan Ngọc 

Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

201 b2306878 Tống Phúc Thiên Phi CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

202 b2306891 Nguyễn Hồng Yên CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

203 b2306867 Huỳnh Cẩm Ly CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

204 b2009069 Thạch Thị Nhã Phút CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

205 b20014933 Thạch Thị Quyền CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

206 b2200843 Thái Gia Hân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

207 b2200871 Nguyễn Quỳnh Như CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

208 b2200877 
Nguyễn Ngọc Thanh 

Thảo CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

209 b2200897 
Nguyễn Huỳnh Phi 

Yến CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

210 b2200848 Lê Gia Huy CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

211 b2200889 Phạm Thị Thùy Trang CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

212 b2200881 Lê Anh Thư CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

213 b2200858 Ngô Thảo Linh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

214 b2200865 Lê Hải Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

214 b2200865 Lê Hải Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

215 b2200866 Nguyễn Ngọc Ngân CC013 CC UD CNTT ĐHCT 

216 b2200830 Nguyễn Thị Nhật Anh CC013 CC UD CNTT ĐHCT 




